	

UBND XÃ QUẢNG OAI
TRẠM Y TẾ 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	
Số:        /TB-TYT

	
Quảng Oai, ngày     tháng      năm 2025


THÔNG BÁO
Mời chào giá các mặt hàng
Gói thầu: Mua máy móc, trang thiết bị 
phục vụ công tác tiêm chủng, phòng chống dịch năm 2025
 
Kính gửi: Các nhà cung cấp.

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng mua sắm của Trạm Y tế xã Quảng Oai ngày 05/11/2025 về việc thống nhất mua máy móc, trang thiết bị phục vụ công tác tiêm chủng, phòng chống dịch năm 2025. (Có danh mục kèm theo)
          Bằng thông báo này, Trạm Y tế xã Quảng Oai mời các nhà cung cấp có đủ năng lực tham gia chào giá các mặt hàng gói thầu: Mua máy móc, trang thiết bị phục vụ công tác tiêm chủng, phòng chống dịch năm 2025.
	-Yêu cầu hồ sơ chào giá/ báo giá gồm:
+  Bảng chào giá/ báo giá hoặc giấy tờ tương đương
+  Hồ sơ năng lực (nếu có)
  Lưu ý: 
+  Hồ sơ được đặt trong phong bì kín, có thông tin của đơn vị chào giá, báo giá bao gồm thuế và các chi phí liên quan để vận chuyển, lắp đặt đến Trạm Y tế xã Quảng Oai
+ Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 90 ngày. 
+ Thanh toán theo từng đợt giao hàng trên thực tế.
- Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 8 giờ 00 phút ngày 07 tháng 11 năm 2025 đến hết ngày 19 tháng 11 năm 2025
- Nơi tiếp nhận báo giá: Khoa Khám bệnh – TYT xã Quảng Oai
  Mọi thông tin chi tiết liên hệ: Bà: Đỗ Thị Dung (0974.125.763)
Rất mong nhận được sự quan tâm và gửi báo giá của quý đơn vị.

	      Nơi nhận:
         - Như trên;
         - Các nhà thầu;
         - Lưu VT.
 
	TRƯỞNG TRẠM



Nguyễn Bá Minh




Phụ lục I
DANH MỤC MÁY MÓC TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ CÔNG TÁC TIÊM CHỦNG, PHÒNG CHỐNG DỊCH OAI NĂM 2025
(Kèm theo Thông báo số        /TB-TYT ngày       /      /2025 của TYT xã Quảng Oai)

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Yêu cầu/Cấu hình kỹ thuật
	Đơn vị
 tính
	 Số lượng  

	1
	Máy phun ULV
	I,Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau
Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng
II, Cấu hình cung cấp
Máy chính: 01 cái
Bộ phụ kiện tiêu chuẩn theo máy: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ
III, Thông số kỹ thuật
Động cơ loại 2 kỳ, làm mát bằng không khí
Sử dụng loại nhiên liệu: xăng không chì hoặc tương đương
Công suất tối đa: ≥ 480, tối thiểu: ≤2 Kw/ 2.0 Hp
Lưu lượng khí: ≥ 33cm3/ giờ
Bộ phận đánh lửa: sử dụng công nghệ điện từ hoặc tương đương
Truyền động: loại trực tiếp với khớp ly tâm
Hệ thống phun: đầu phun với cò súng có thể phun liên tục hoặc ngắt quãng, các ziclơ có thể thay thế cho nhau được
Hỗn hợp dầu/ xăng: 1:50
Dung tích: ≥ 33cm3
Tiêu thụ nhiên liệu ≤ 1 lít/ giờ
Bộ phận đánh lửa: công nghệ điện từ hoặc tương đương
Khởi động: bằng cách giật nổ hoặc công nghệ tốt hơn
Loại bình chứa có thể chống được tia cực tím hoặc tương đương
Phạm vi phun ≥ 8m khi ở trong nhà, ngoài trời ≥ 13m
Kích thước hạt phun: ≤ 30 micron với tất cả các loại ziclơ
Tốc độ khí tại đầu vòi phun  ≥ 180m/ giây
Trọng lượng nhỏ gọn ≤ 14kg

	Cái
	01

	2
	Máy phun thuốc khử trùng
	I,Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau
Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng
II, Cấu hình cung cấp
Máy chính: 01 cái
Bộ phụ kiện tiêu chuẩn theo máy: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ
III, Thông số kỹ thuật
Động cơ: 2 thì hoặc tương đương
Dung tích: ≥ 9 lít
Nhiên liệu: Xăng pha nhớt
Công suất: ≥ 1.15 HP
Tốc độ vòng quay: ≥ 7.000 vòng/phút
Lưu lượng phun: ≥ 580 m3/h
Phạm vi phun: từ khoảng 11m  đến 13m
Hệ thống khởi động: Giật tay hoặc đề nổ
Dung tích xi lanh: ≥ 27cc
Dung tích bình xăng: ≥ 1 lít
Hệ thống đánh lửa: sử dụng công nghệ IC hoặc tương đương
Trọng lượng sản phẩm: trọng lượng nhỏ gọn  ≤ 10kg
	Chiếc
	01

	3
	Tủ bảo quản vaccin loại ≥ 150 lít
	,Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương
Nguồn điện sử dụng: Phù hợp với điện lưới Việt Nam
Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng
II, Cấu hình cung cấp
Máy chính: 01 cái
Bộ phụ kiện tiêu chuẩn theo máy: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ
III, Thông số kỹ thuật
Tủ lạnh này thích hợp cho các nhà thuốc, nhà máy dược phẩm, trạm phòng chống dịch, trung tâm y tế và bệnh viện để bảo quản các sản phẩm sinh học và các vật phẩm cần bảo quản trong môi trường lạnh
Nhiệt độ môi trường từ ≤6°C đến ≥ 40°C 
Phương thức làm lạnh Làm mát trực tiếp hoặc tương đương
Chất làm lạnh HC hoặc tương đương
Độ ồn: 50 ≤dB
Dải nhiệt độ (°C) ≤ 3 đến ≥ 7
Mức độ chống đông băng: đạt loại A hoặc tốt hơn
Điều khiển Bộ điều khiển Bộ vi xử lý  hoặc tương đương
Hiển thị: Màn hình hiển thị nhiệt độ LED
Thời gian lưu trữ ở dải nhiệt độ 43°C có thời gian lưu trữ ≥ 59 giờ 
Thời gian lưu trữ ở dải nhiệt độ 32°C có thời gian lưu trữ ≥ 90 giờ
Dung tích sử dụng: ≥ 120 lít
Thể tích tổng: ≥ 150 lít 
Có thể điều chỉnh nhiệt độ cao – thấp
Mức tiêu thụ điện năng: ≤ 1Kwh/ 24 giờ
Lỗi cảm biến: có
	Cái
	01

	4
	Tủ bảo quản vaccine loại ≥ 80 lít
	I I,Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương
Nguồn điện sử dụng: Phù hợp với điện lưới Việt Nam
Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng
II, Cấu hình cung cấp
Máy chính: 01 cái
Bộ phụ kiện tiêu chuẩn theo máy: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ
III, Thông số kỹ thuật
Tủ bảo quản vắc xin chuyên dụng phù hợp cho các phòng tiêm chủng, trung tâm y tế, bệnh viện để bảo quản các sản phẩm vắc xin
Có khả năng tiết kiệm năng lượng vượt trội trong khi tủ hoạt động là ≤ 0.91 KWh/24 giờ.
[bookmark: _GoBack]Công nghệ làm mát: sử dung công nghệ làm mát trực tiếp hoặc tương đương
Độ ồn thấp: ≤ 42dB.
Dải nhiệt độ (°C) ≤ 3 đến ≥ 7
Dung tích có thể chứa vaccine: ≥ 60 lít
Dung tích tổng: ≥ 80 lít
Công suất tủ: ≥ 100W
Có ≥ 2 chức năng cảnh báo: cảnh báo nhiệt độ trong tủ cao/thấp, cảnh báo lỗi cảm biến.
Bộ điều khiển vi xử lý hoặc tương đương
Hiển thị màn hình công nghệ LED hoặc tương đương.
	Cái
	01






Phụ lục II
Tên nhà thầu:
Số điện thoại liên hệ:
Email:
BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Trạm Y tế xã Quảng Oai

Căn cứ Thông báo số ……../TB-TYT ngày ……/……/2025 của Trạm Y tế xã Quảng Oai, Công ty ……… xin gửi tới quý Cơ quan bảng báo giá như sau:
	
	STT
	Tên hàng hóa
	Đặc tính thông số kỹ thuật
	Tên model
	Hãng sản xuất
	Nước sản xuất
	SĐK lưu hành, GPNK, GCNĐK lưu hành
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. Báo giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt và tất cả các chi phí liên quan khác
	
	
	
	

	
	2. Hiệu lực báo giá: …
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Công ty chúng tôi cam kết những thông tin cung cấp trên là hoàn toàn chính xác, nếu sai công ty chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

	
	
	
	
	
	
	
	Ngày     tháng      năm 2025

	
	
	
	
	
	
	ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY






